
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Tp Mã học viên Ghi chú

1 50304172 Trương Chí Quân 29/09/1989 Nam Tỉnh Cà Mau K28-01

2 50370907 Sùng A Dơ 05/09/2001 Nam Tỉnh Điện Biên K28-02

3 50303968 Hồ Thanh Minh 27/11/2001 Nam Tỉnh Gia Lai K28-03

4 50329405 Cao Anh Tuấn 01/12/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-04

5 50329411 Nguyễn Minh Quân 19/05/2005 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-05

6 50329475 Đào Quyết Thắng 09/03/2005 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-06

7 50329739 Trần Văn Phúc 14/12/1999 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-07

8 50354854 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1987 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-08

9 50304343 Kiều Văn Hai 12/11/2002 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-09

10 50304408 Trần Hữu Tùng 25/03/1997 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-10

11 50304417 Nguyễn Văn Quý 27/11/1991 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-11

12 50304460 Mai Xuân Điền 06/03/1997 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-12

13 50304489 Đinh Văn Kiên 15/05/1994 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-13

14 50304500 Nguyễn Văn Thiện 06/11/1996 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-14

15 50304532 Võ Quang Linh 22/02/2002 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-15

16 50304617 Nguyễn Tuấn Anh 02/02/1996 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-16

17 50301999 Nguyễn Hữu Pháp 18/06/1995 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-17

18 50302043 Trần Đình Mạnh 02/11/2002 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-18

19 50302055 Trần Đình Kiên 20/01/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-19

20 50302056 Đậu Xuân Quân 28/02/2004 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-20

21 50302100 Nguyễn Tiến Trung 26/05/2006 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K28-21

22 50304645 Đàm Thùy Ngân 25/01/2003 Nữ Tỉnh Lạng Sơn K28-22

23 50370347 Triệu Tòn Kiều 10/02/1994 Nam Tỉnh Lào Cai K28-23

24 50309089 Nguyễn Văn Thái 04/04/1995 Nam Tỉnh Lâm Đồng K28-24

25 50304353 Nguyễn Văn Xị 09/10/1996 Nam Tỉnh Lâm Đồng K28-25

26 50304354 Trần Minh Vương 09/02/2002 Nam Tỉnh Lâm Đồng K28-26

27 50303730 Trần Thị Dần 02/03/1998 Nữ Tỉnh Ninh Bình K28-27 Bố trí lại

28 50310936 Trịnh Xuân Tiền 26/10/2001 Nam Tỉnh Ninh Bình K28-28

29 50300728 Nguyễn Văn Đức 12/01/1998 Nam Tỉnh Ninh Bình K28-29

30 50322172 Lê Văn Long 14/12/2004 Nam Tỉnh Nghệ An K28-30

31 50322261 Hồ Đức Hiền 19/08/2003 Nam Tỉnh Nghệ An K28-31

32 50322350 Tăng Đình Đức 07/08/1998 Nam Tỉnh Nghệ An K28-32

33 50323656 Cao Đức Mạnh 20/03/2002 Nam Tỉnh Nghệ An K28-33

34 50323780 Phan Văn Thịnh 20/11/1994 Nam Tỉnh Nghệ An K28-34

35 50324556 Nguyễn Thị Huyền 22/01/2001 Nữ Tỉnh Nghệ An K28-35

36 50324611 Nguyễn Văn Phương 23/12/1996 Nam Tỉnh Nghệ An K28-36

37 50324615 Nguyễn Trọng Đệ 17/11/2004 Nam Tỉnh Nghệ An K28-37

38 50324709 Nguyễn Phùng Khánh 17/04/2002 Nam Tỉnh Nghệ An K28-38

39 50325953 Hồ Thị Hoài Nụ 21/04/2005 Nữ Tỉnh Nghệ An K28-39

40 50371672 Lô Tiến Đạt 14/08/2000 Nam Tỉnh Nghệ An K28-40

41 50371732 Nguyễn Giáo Dương 05/07/2004 Nam Tỉnh Nghệ An K28-41

42 50202952 Nguyễn Văn Đạt 25/11/2006 Nam Tỉnh Nghệ An K28-42

43 50303133 Trần Minh Thông 30/03/2001 Nam Tỉnh Nghệ An K28-43

44 50303137 Trần Đình Ba Duy 05/02/2004 Nam Tỉnh Nghệ An K28-44
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45 50303165 Lê Văn Sơn 14/01/1991 Nam Tỉnh Nghệ An K28-45

46 50303185 Nguyễn Văn Tuấn 07/07/2000 Nam Tỉnh Nghệ An K28-46

47 50303226 Bùi Văn Bình 23/01/1990 Nam Tỉnh Nghệ An K28-47

48 50303250 Nguyễn Tâm Phúc 20/02/1993 Nam Tỉnh Nghệ An K28-48

49 50303285 Nguyễn Văn Xanh 22/05/2000 Nam Tỉnh Nghệ An K28-49

50 50303369 Nguyễn Hưu Sơn 29/09/1994 Nam Tỉnh Nghệ An K28-50

51 50303407 Hoàng Văn Khỏe 04/11/1992 Nam Tỉnh Nghệ An K28-51

52 50301281 Nguyễn Ngọc Cường 13/10/2003 Nam Tỉnh Nghệ An K28-52

53 50301283 Nguyễn Văn Phương Lam 13/11/1994 Nam Tỉnh Nghệ An K28-53

54 50301287 Đậu Đình Tùng 26/03/2001 Nam Tỉnh Nghệ An K28-54

55 50301344 Lê Thị Lan Anh 10/10/1999 Nữ Tỉnh Nghệ An K28-55

56 50301364 Phạm Đăng Nam 13/11/2001 Nam Tỉnh Nghệ An K28-56

57 50301372 Nguyễn Văn Mạnh 01/10/1999 Nam Tỉnh Nghệ An K28-57

58 50301382 Nguyễn Văn Đại 10/03/2001 Nam Tỉnh Nghệ An K28-58

59 50301397 Lê Bá Sự 10/06/1991 Nam Tỉnh Nghệ An K28-59

60 50301434 Phạm Văn Hoàng 25/12/2000 Nam Tỉnh Nghệ An K28-60

61 50301448 Trương Đức Tài 05/01/2003 Nam Tỉnh Nghệ An K28-61

62 50301466 Bùi Ngọc Quyền 27/11/1992 Nam Tỉnh Nghệ An K28-62

63 50301479 Hoàng Văn Trung 10/01/2001 Nam Tỉnh Nghệ An K28-63

64 50500428 Vũ Thị Lan 17/09/1995 Nữ Tỉnh Nghệ An K28-64

65 50807402 Nguyễn Quốc Bình 17/07/1997 Nam Tỉnh Phú Thọ K28-65

66 50358315 Nguyễn Bồi 12/07/1987 Nam Tỉnh Quảng Ngãi K28-66

67 50303821 Võ Văn Khánh 15/01/2004 Nam Tỉnh Quảng Ngãi K28-67

68 50303847 Đặng Trung Nhân 10/09/1993 Nam Tỉnh Quảng Ngãi K28-68

69 50330052 Nguyễn Thị Hạnh 16/08/1993 Nữ Tỉnh Quảng Trị K28-69

70 50356202 Nguyễn Văn Biển 12/03/1988 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-70

71 50356836 Dương Thị Hàn Ni 30/10/2000 Nữ Tỉnh Quảng Trị K28-71

72 50371959 Trần Thị Mai Như 12/06/1993 Nữ Tỉnh Quảng Trị K28-72

73 50305753 Mai Song Hào 06/07/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-73

74 50305856 Nguyễn Văn Son 19/02/1999 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-74

75 50305857 Phạm Trường Vũ 16/06/2000 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-75

76 50305879 Nguyễn Quốc Hùng 01/02/1995 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-76

77 50305900 Hồ Phượng 10/09/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-77

78 50306038 Hồ Quốc Khánh 02/09/1992 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-78

79 50306224 Phan Văn Tuấn 05/11/1997 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-79

80 50830261 Trương Văn Huy 15/05/1994 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-80

81 50307044 Nguyễn Văn Lượng 04/06/1988 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-81

82 50307071 Hoàng Ngọc Đại 15/01/1997 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-82

83 50302677 Lê Văn Diện 10/04/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-83

84 50302697 Nguyễn Văn Lành 01/05/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-84

85 50302732 Lê Minh Thiện 07/03/2007 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-85

86 50302759 Ngô Nhất Dũng 24/10/2003 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-86

87 50302792 Hoàng Văn Sơn 23/11/1998 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-87

88 50302808 Nguyễn Hoài Nam 27/04/1996 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-88

89 50302814 Phùng Tấn Đạt 21/01/2003 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-89

90 50302821 Hoàng Quốc Khánh 02/06/2001 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-90
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91 50302830 Nguyễn Hữu Tiến 03/05/1993 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-91

92 50302863 Hoàng Xuân Quyết 25/03/2002 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-92

93 50302890 Nguyễn Văn Hiền 22/01/2003 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-93

94 50302905 Mai Xuân Nam 18/02/2002 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-94

95 50302923 Nguyễn Hoàng Việt 30/08/2007 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-95

96 50302938 Hoàng Vũ Trường 28/02/2000 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-96

97 50302987 Phan Văn Nhân 02/08/1994 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-97

98 50303375 Trần Ngọc Trường Sa 12/10/2001 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-98

99 50303407 Nguyễn Văn Nguyên 10/03/2001 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-99

100 50303423 Nguyễn Công Vũ 21/05/1993 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-100

101 50303441 Trương Quang Hòa 30/04/1999 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-101

102 50303447 Bùi Tuấn Kiệt 08/08/2004 Nam Tỉnh Quảng Trị K28-102

103 50836970 Thái Lê Minh Định 21/12/2006 Male Tỉnh Tây Ninh K28-103 Bố trí lại

104 50805362 Lã Văn Hiển 24/05/2001 Nam Tỉnh Tuyên Quang K28-104

105 50305417 Trịnh Thị Mai 20/01/1990 Nữ Tỉnh Thái Nguyên K28-105

106 50314067 Nguyễn Văn Tiến 10/05/1995 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-106

107 50314071 Lê Tuấn Anh 13/07/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-107

108 50314945 Trịnh Duy Hiếu 27/08/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-108

109 50315056 Đỗ Thị Thuỳ Dung 16/08/2002 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-109

110 50315149 Trịnh Thị Hằng 16/04/1999 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-110

111 50315335 Nguyễn Thị Lan Anh 29/03/2004 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-111 Bố trí lại

112 50315438 Nguyễn Văn Thế 02/09/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-112

113 50315525 Lê Minh Anh 02/03/2005 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-113 Bố trí lại

114 50315630 Hoàng Văn Tân 24/09/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-114

115 50315894 Vũ Thị Thu Hằng 15/11/2005 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-115

116 50316021 Lê Thị Phượng 12/06/2000 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-116

117 50316185 Phan Văn Phương 26/12/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-117

118 50316338 Nguyễn Xuân Hải 24/04/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-118

119 50316394 Tống Thị Thuỳ Linh 09/04/2005 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-119

120 50316602 Tạ Hải Thanh 28/02/1991 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-120 Bố trí lại

121 50316614 Hoàng Thị Hảo 15/10/1992 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-121 Bố trí lại

122 50316656 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/02/1999 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-122

123 50316679 Lê Thuỳ Linh 12/07/2005 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-123

124 50316895 Đỗ Tuấn Anh 29/03/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-124

125 50317025 Lê Như Cường 29/07/1996 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-125

126 50317324 Hoàng Văn Anh 16/10/1999 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-126

127 50317523 Lê Xuân Ba 16/05/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-127

128 50317702 Dương Thị Hồng 23/10/2003 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-128

129 50317835 Đỗ Thị Yến 06/06/1999 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-129

130 50317870 Lê Văn Tài 04/09/1999 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-130

131 50317979 Trần Văn Cảnh 16/01/1997 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-131

132 50318156 Phạm Đình Nam 17/06/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-132

133 50318160 Hàn Viết Cường 06/05/1996 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-133

134 50318308 Dương Thị Hải Ngọc 03/12/2000 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-134

135 50318337 Nguyễn Huy Hùng 28/11/1995 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-135

136 50318511 Trần Thành Công 17/10/2005 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-136
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137 50318578 Ngô Thị Lý 25/07/2001 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-137

138 50318636 Lê Công Tú 06/12/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-138

139 50318963 Lường Thị Hằng 11/03/1998 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-139

140 50319014 Lê Duy Lợi 28/05/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-140

141 50319220 Đặng Bá Thành 16/05/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-141

142 50319615 Lê HữU Linh 21/07/1992 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-142

143 50319696 Lê Văn Đức 27/07/1997 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-143 Bố trí lại

144 50319724 Lê Công Hưng 26/12/1988 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-144

145 50320172 Trương Việt Anh 16/06/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-145

146 50320583 Hắc Ngọc Huy 04/03/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-146

147 50320833 Vũ Ngọc Linh 17/08/2004 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-147

148 50320936 Dương Thị Oanh 04/06/2004 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-148

149 50321152 Lê Thị Thu Hà 27/04/2003 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-149

150 50321366 Hà Thị Duyên 27/01/2000 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-150

151 50321481 Lê Thị Hồng Nhung 09/09/2004 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-151

152 50321483 Trịnh Thanh Bình 12/06/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-152

153 50321492 Vi Văn Lịch 13/11/1989 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-153

154 50321672 Lê Hữu Hải 23/02/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-154

155 50321821 Lê Hoài Thu 19/06/2001 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-155

156 50321823 Đoàn Thị Sơn 08/09/1994 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-156

157 50321839 Lê Thị Vui 24/03/1998 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-157 Bố trí lại

158 50321973 Hoàng Ngọc Hiếu 02/03/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-158

159 50345147 Lê Thị Thu Uyên 08/01/1997 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-159

160 50345337 Vũ Thị Hồng 10/06/2003 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-160

161 50371298 Phạm Thị Huệ 18/01/1997 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-161

162 50371368 Hà Văn Khang 13/11/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-162

163 50371378 Lang Xuân Thái 29/08/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-163

164 50371492 Lò Khăm Lâm 22/11/1989 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-164

165 50371513 Vi Thị Duyên 22/05/1995 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-165

166 50371524 Lương Thị Dung 11/05/1998 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-166

167 50373619 Nguyễn Chí Duẩn 25/12/1990 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-167

168 50202207 Lương Văn Hoàng 16/11/1998 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-168

169 50300937 Nguyễn Văn Hùng 10/06/1997 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-169

170 50300938 Đặng Văn Đại 18/03/1988 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-170

171 50301005 Lâm Bá Đức Dương 15/12/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-171

172 50301099 Trần Văn Dân 27/11/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-172

173 50301121 Nguyễn Văn Ngọc 13/06/1988 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-173

174 50301183 Cao Thành Đồng 12/12/1993 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-174

175 50301279 Lê Tiến Anh 18/08/2005 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-175

176 50301297 Trương Văn Nhâm 01/02/1995 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-176

177 50301342 Đoàn Văn Đức 10/10/1991 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-177

178 50301368 Trần Trí Định 03/02/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-178

179 50820136 Lê Phạm Thị Hải Yến 04/09/2006 Nữ Tỉnh Thanh Hóa K28-179 Bố trí lại

180 50300573 Bùi Văn Dũng 04/10/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-180

181 50300576 Nguyễn Hữu Cường 18/11/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-181

182 50300583 Ngô Đông Ban 01/10/1998 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-182
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183 50300589 Nguyễn Thế Vương 13/06/1997 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-183

184 50300592 Vũ Đình Định 25/08/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-184

185 50300608 Bùi Chí Công 22/08/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-185

186 50300628 Nguyễn Văn Đức 21/06/1997 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-186

187 50300686 Phạm Văn Thành 08/01/1999 Nam Tỉnh Thanh Hóa K28-187

188 50308626 Nguyễn Hữu Cao 15/03/1999 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-188 Bố trí lại

189 50308266 Lý Thị Thêm 30/03/2003 Nữ Thành phố Bắc Ninh K28-189

190 50370546 Ngọc Thị Trang 08/11/1998 Nữ Thành phố Bắc Ninh K28-190

191 50370589 Phùng Văn Hiệp 23/09/1999 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-191

192 50370600 Đào Bá Chiến 23/10/1999 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-192

193 50370641 Nguyễn Thị Lan 29/01/1991 Nữ Thành phố Bắc Ninh K28-193

194 50808069 La Tứ Xuyên 07/09/2006 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-194

195 50308479 Nguyễn Văn Trọng 04/03/2002 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-195

196 50308484 Vũ Hoàng Anh 09/02/2005 Nam Thành phố Bắc Ninh K28-196

197 50308599 Nguyễn Thị Phương 16/11/2003 Nữ Thành phố Bắc Ninh K28-197

198 50372837 Bùi Văn Rỏ 12/05/2001 Nam Thành phố Cần Thơ K28-198

199 50300533 Lê Văn Minh 25/03/2001 Nam Thành phố Hà Nội K28-199

200 50300573 Nguyễn Duy Ngọc 16/12/2005 Nam Thành phố Hà Nội K28-200

201 50300636 Nguyễn Văn Sướng 26/05/1998 Nam Thành phố Hà Nội K28-201

202 50300638 Vũ Đắc Hoàn 30/09/2005 Nam Thành phố Hà Nội K28-202

203 50300780 Nguyễn Duy Nam 28/06/2003 Nam Thành phố Hà Nội K28-203

204 50300817 Nguyễn Đình Đạo 09/09/2003 Nam Thành phố Hà Nội K28-204

205 50300822 Đặng Đình Thoả 10/06/2003 Nam Thành phố Hà Nội K28-205

206 50300911 Nguyễn Tiến Đạt 03/11/2005 Nam Thành phố Hà Nội K28-206

207 51030694 Phạm Văn Mạnh 18/02/1988 Nam Thành phố Hải Phòng K28-207

208 50302424 Lê Thị Hà 06/08/1989 Nữ Thành phố Hải Phòng K28-208

209 50801881 Vũ Văn Phúc 05/12/1996 Nam Thành phố Hải Phòng K28-209

210 50309201 Nguyễn Thị Trang 06/02/1991 Nữ Thành phố Quảng Ninh K28-210

211 50300385 Đinh Văn Quỳnh 26/11/2004 Nam Thành phố Quảng Ninh K28-211

212 50300388 Hoàng Văn Tâm 02/01/2001 Nam Thành phố Quảng Ninh K28-212

213 50300389 Nguyễn Đăng Quang 07/04/1993 Nam Thành phố Quảng Ninh K28-213


